PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
	TT
	Mã ngành đào tạo 
	Chương trình đào tạo thí sinh đăng kí dự tuyển 
	Danh mục ngành đúng/ngành phù hợp 1 được dự thi ngay (không phải học BTKT, không yêu cầu kinh nghiệm công tác) 
	Danh mục ngành phù hợp 2/ngành phù hợp 3   phải học bổ túc kiến thức trước khi đăng kí dự thi 
	Danh mục ngành phù hợp khác  phải học bổ túc kiến thức trước khi đăng kí dự thi
	Yêu cầu khác đối với ngành phù hợp 2/ngành phù hợp 3 và ngành phù hợp khác.

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1. 
	8320101
	Báo chí học 
(định hướng nghiên cứu)
	Gồm các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Báo chí học, cụ thể: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Quan hệ công chúng
	[bookmark: _GoBack]- Các ngành trong nhóm ngành: Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam; Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa nước ngoài; Xã hội học và Nhân học; Thông tin – thư viện; Xuất bản – Phát hành. Cụ thể: Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Hán Nôm, Ngôn ngữ Jrai, Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ H'mong, Ngôn ngữ Chăm, Sáng tác văn học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập, Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin, Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm
- Các ngành: Văn học, Sư phạm Ngữ Văn,  Ngôn ngữ học, Chính trị học, Quốc tế học, Lịch sử, Triết học, Luật, Khoa học quản lý, Tâm lý học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Kinh tế số, Quan hệ quốc tế, Đạo diễn sân khấu; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình; Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Thiết kế đồ họa, Marketing, Kinh tế chính trị, Lưu trữ học.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	2. 
	8320101
	Báo chí học 
(định hướng ứng dụng)
	Gồm các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Báo chí học, cụ thể: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Quan hệ công chúng
	- Các ngành trong nhóm ngành: Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam; Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa nước ngoài; Xã hội học và Nhân học; Thông tin – thư viện; Xuất bản – Phát hành. Cụ thể: Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Hán Nôm, Ngôn ngữ Jrai, Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ H'mong, Ngôn ngữ Chăm, Sáng tác văn học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, 
Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập, Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin, Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm
- Các ngành: Văn học, Sư phạm Ngữ Văn,  Ngôn ngữ học, Chính trị học, Quốc tế học, Lịch sử, Triết học, Luật, Khoa học quản lý, Tâm lý học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Kinh tế số, Quan hệ quốc tế, Đạo diễn sân khấu; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình; Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Thiết kế đồ họa, Marketing, Kinh tế chính trị, Lưu trữ học.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học 

	3. 
	8310608.01
	Châu Á học
(định hướng nghiên cứu)
	Gồm các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Đông phương học, cụ thể: Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành:  Xã hội học và Nhân học. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học
+ Các ngành:  Hán Nôm, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Ả rập, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Sư phạm Tiếng Anh. 
- Ngành  phù hợp 3: 
Báo chí và truyền thông, Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Chính trị học, Quan hệ quốc tế, Địa lý học, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi.

	4. 
	8340402
	Chính sách công 
(định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Khoa học quản lí, Chính trị học, Luật.
	-  Ngành phù hợp 2: 
+ Ngành trong nhóm ngành: Xã hội và nhân học, Tâm lí học, nhóm ngành Khác của lĩnh vực Nhân văn. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học
+ Các ngành: Triết học, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Báo chí, Quản lí văn hóa, Quản trị văn phòng, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Quản lí nhà nước, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Quản lí nhà nước về an ninh trật tự.
- Ngành phù hợp 3: tất cả các ngành còn lại.
	
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	5. 
	8310201
	Chính trị học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Chính trị học, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế.
	- Ngành phù hợp 2:
Các ngành: Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Quốc tế học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Khu vực Thái Bình Dương học, Triết học, Lịch sử, Văn hóa học, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Khoa học quản lý, Luật,  Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Ngành phù hợp 3: 
Tất cả các ngành khác.
	
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	6. 
	8310201
	Chính trị học/Chính trị học (định hướng ứng dụng)
	Các ngành: Chính trị học, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế.
	- Ngành phù hợp 2:
Các ngành: Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Quốc tế học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Khu vực Thái Bình Dương học, Triết học, Lịch sử, Văn hóa học, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Khoa học quản lý, Luật,  Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Ngành phù hợp 3: 
Tất cả các ngành khác.
	
	- Tốt nghiệp đại học

	7. 
	8760101
	Công tác xã hội (định hướng nghiên cứu)
	Gồm các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Công tác xã hội, cụ thể: Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	- Các ngành trong nhóm ngành Xã hội học và Nhân học, Tâm lý học, Quản trị- Quản lý, Báo chí – Truyền thông, Khoa học Giáo dục. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Giáo dục học, Công nghệ giáo dục, Quản lý giáo dục
- Các ngành: Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Văn hóa học, Gia đình học, Chính trị học, Đông Phương học, Giáo dục đặc biệt, Giới và Phát triển, Quản lý dự án, Luật, Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Y tế công cộng, Điều dưỡng, Y học dự phòng.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.

	8. 
	8760101
	Công tác xã hội (định hướng ứng dụng)
	Gồm các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Công tác xã hội, cụ thể: Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	- Ngành phù hợp 2: 
+ Các ngành trong nhóm ngành Xã hội học và Nhân học, Tâm lý học, Quản trị- Quản lý, Báo chí – Truyền thông, Khoa học Giáo dục. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Giáo dục học, Công nghệ giáo dục, Quản lý giáo dục
+ Các ngành: Giới và Phát triển; Chính trị học; Đông phương học; Triết học; Luật; Lịch sử; Y tế công cộng; Gia đình học; Quản lý dự án; Văn hóa học; Tôn giáo học; Văn hóa các dân tộc thiểu số VN; Điều dưỡng; Y học dự phòng.
- Ngành phù hợp 3: 
Tất cả các ngành khác còn lại.
	
	- Tốt nghiệp đại học hạng Khá trở lên. 
 - Đối với ngành phù hợp 3, cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

	9. 
	8810101
	Du lịch (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành thuộc nhóm ngành: Du lịch, Khách sạn – nhà hàng, Địa lý học, Khu vực học, Kinh doanh, Kinh tế học, Quản trị - Quản lý, Xã hội học và nhân học, Báo chí và truyền thông. Cụ thể: Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Địa lý học, Quốc tế học
Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học
Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế số, Luật kinh tế, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Xã hội học, Nhân học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng.
+ Các ngành: Lịch sử Việt Nam, Văn hóa học, Quản lý văn hóa
- Ngành phù hợp 3: 
Tất cả các ngành khác.
	
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2 cần có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch.
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 3 cần có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch.

	10. 
	8220104
	Hán Nôm (định hướng nghiên cứu)
	Ngành: Hán Nôm
	Các ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Trung Quốc học, Sư phạm tiếng Trung Quốc.
	Không tuyển
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển   (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	11. 
	8340401
	Khoa học quản lý (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Khoa học quản lý. Cụ thể: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án
	- Ngành phù hợp 2:
+  Ngành trong nhóm ngành: Khoa học chính trị, Xã hội và nhân học, Công tác xã hội. Cụ thể: Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Nhân học, Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
+ Ngành: Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Quản lý tài nguyên và môi trường; Chính trị học, Quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước, Quản lý công nghiệp, Quản lý tải nguyên rừng, Quản lý thông tin, Các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý, quản trị.
- Ngành phù hợp 3: Tất cả các ngành còn lại.
	
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2, phù hợp 3 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự tuyển).

	12. 
	8320201
	Khoa học thông tin thư viện (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Thông tin – Thư viện, Khoa học thư viện, Thông tin học, Quản lý thông tin.
	- Ngành phù hợp 2: 
+ Ngành trong nhóm ngành: Báo chí và truyền thông, Văn thư – Lưu trữ - Bảo tàng, Xuất bản – phát hành. Cụ thể: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Lưu trữ học, Bảo tàng học, Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm
+ Ngành: Lịch sử, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Khoa học quản lý.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực Quản lý thông tin, Thông tin – Thư viện   (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2  phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý thông tin, Thông tin – Thư viện đăng kí dự tuyển

	13. 
	8320201
	Khoa học thông tin thư viện (định hướng ứng dụng)
	Các ngành: Thông tin – Thư viện, Khoa học thư viện, Thông tin học, Quản lý thông tin.
	- Ngành phù hợp 2: 
+ Ngành trong nhóm ngành: Báo chí và truyền thông, Văn thư – Lưu trữ - Bảo tàng, Xuất bản – phát hành. Cụ thể: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Lưu trữ học, Bảo tàng học, Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm
+ Ngành: Lịch sử, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Khoa học quản lý.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học.

	14. 
	8210231
	Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Công nghệ điện ảnh, truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình; Quay phim; Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình; Đạo diễn sân khấu; Hội họa; Điêu khắc; Kiến trúc; Đồ họa; Thiết kế đồ họa; Văn học; Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu; Lý luận, lịch sử và  phê bình mĩ thuật.
	- Ngành phù hợp 2: 
+ Các ngành trong nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài. Cụ thể: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập, Ngôn ngữ học.
+ Các ngành: Sư phạm Ngữ văn; Văn hóa học; Báo chí; Xã hội học; Tâm lý học; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật; Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh; Nhiếp ảnh; Thông tin - Thư viện; Quản lý thông tin; Quan hệ công chúng; Quốc tế học; Đông phương học; Ngôn ngữ học; Biên kịch sân khấu; Diễn viên sân khấu kịch hát; Diễn viên múa; Huấn luyện múa; Biên đạo múa; Lý luận, lịch sử và phê bình múa; Âm nhạc học; Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc; Thiết kế âm thanh, ánh sáng; Quản lý văn hóa; Sáng tác văn học; Quản lý dự án; Khoa học quản lý; Quản trị nhân lực; Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông đại chúng; Truyền thông quốc tế; Mỹ thuật đô thị; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế thời trang; Sư phạm nghệ thuật; Sư phạm mỹ thuật; Sư phạm âm nhạc; Việt  Nam học; Châu Á học; Trung Quốc học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; Triết học; Tôn giáo học; Nhân học.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	15. 
	8229010
	Lịch sử (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Lịch sử, Sư phạm lịch sử.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành: Xã hội học và Nhân học, Khác của lĩnh vực Nhân văn, Khu vực học, Khoa học chính trị, Văn thư- Lưu trữ- Bảo tàng. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học, Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Lưu trữ học, Bảo tàng học
+ Các ngành: Địa lý học, Thông tin – Thư viện, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Quản trị khách sạn.
- Ngành phù hợp 3: 
Các ngành: Tâm lý học, Công tác xã hội, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Báo chí, Quản trị văn phòng, Giáo dục chính trị.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2/ngành phù hợp 3, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	16. 
	8320303
	Lưu trữ học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Lưu trữ học
	- Ngành phù hợp 2:  
+ Các ngành trong nhóm ngành: Quản lý - Quản trị, Thông tin – Thư viện. Cụ thể: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý,  Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin
+ Các ngành: Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Quản lý giáo dục, Báo chí, Luật, Chính trị học, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Đông phương học, Hán Nôm, Khoa học quản lý,  Nhân học, Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Triết học, Việt Nam học, Xã hội học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quản lý văn hoá, Quản lý thông tin, Quản lý công.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2  phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý thông tin, Thông tin – Thư viện đăng kí dự tuyển

	17. 
	8320303
	Lưu trữ học (định hướng ứng dụng)
	Các ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Lưu trữ học
	 - Ngành phù hợp 2: 
Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Quản lý giáo dục, Báo chí, Luật, Chính trị học, Quản lý nhà nước, Quản lý công, Quản trị văn phòng. Công tác xã hội, Đông phương học, Hán Nôm, Khoa học quản lý, Khoa học thư viện, Nhân học, Quốc tế học, Tâm lý học, Triết học, Việt Nam học, Xã hội học, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Quản lý văn hoá, Quản lý thông tin.
- Ngành phù hợp 3:
Tất cả các ngành còn lại.
	
	- Tốt nghiệp đại học.
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2, phù hợp 3 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển

	18. 
	8229020
	Ngôn ngữ học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ và Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành: Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài, Các ngành sư phạm tiếng nước ngoài và Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số trong nhóm ngành Đào tạo giáo viên, Khu vực học. Cụ thể: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập, Sư phạm Tiếng Bana, Sư phạm Tiếng Êđê, Sư phạm Tiếng Jrai, Sư phạm Tiếng Khmer, Sư phạm Tiếng H'mong, Sư phạm Tiếng Chăm, Sư phạm Tiếng M'nông, Sư phạm Tiếng Xêđăng, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học.
+ Các ngành: Hán Nôm, Ngôn ngữ J’rai, Ngôn ngữ Chăm, Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ Hmông, Nhân học, Văn học, Sư phạm ngữ văn, Văn hóa học, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)


	19. 
	8310302
	Nhân học (định hướng nghiên cứu)
	Ngành: Nhân học.
	- Ngành phù hợp 2: 
Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Tôn giáo học, Triết học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Gia đình học, Chính trị học, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học quản lý, Bảo tàng học, Báo chí, Quan hệ công chúng, Địa lý học, Châu Á học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Việt Nam học, Quốc tế học, Bảo tồn di sản kiến trúc - Đô thị, Đô thị học, Phát triển nông thôn, Công tác xã hội, Y tế công cộng, Du lịch.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)


	20. 
	8310613
	Nhật Bản học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Nhật Bản học. Cụ thể: Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học
	
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 1, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	

	21. 
	8310601.01
	Quan hệ quốc tế (định hướng nghiên cứu)
	- Các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Quốc tế học. Cụ thể: Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học.
- Ngành: Quan hệ quốc tế.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành: Báo chí và truyền thông, Xã hội học và Nhân học, Khác thuộc lĩnh vực Nhân văn, Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài. Cụ thể: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Nhân học, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập
+ Các ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Chính trị học, Quản lý công, Công tác xã hội, Tình báo quân sự, Chỉ huy tham mưu thông tin, Tình báo an ninh.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tình báo quân sự, Chỉ huy tham mưu thông tin, Tình báo an ninh yêu cầu có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực quan hệ quốc tế.

	22. 
	8340412
	Quản lí Khoa học và Công nghệ (định hướng nghiên cứu)
	Ngành: Khoa học quản lý.
	Tất cả các ngành
	
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển


	23. 
	8340412
	Quản lí Khoa học và Công nghệ (định hướng ứng dụng)
	Ngành: Khoa học quản lý.
	Tất cả các ngành
	
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển

	24. 
	 8319042
	Quản lý văn hoá (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Quản lý văn hoá, Lịch sử, Văn hoá học, Khoa học quản lý, Nhân học.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành: Khác trong lĩnh vực nhân văn, Khu vực học, Văn thư- Lưu trữ- Bảo tàng. Cụ thể: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học, Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học, Lưu trữ học, Bảo tàng học.
+ Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Các ngành liên quan đến quản lý, Thông tin – Thư viện, Hán Nôm, Báo chí, Xã hội học, Quan hệ công chúng, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Chính trị học, Tâm lý học, Công tác xã hội.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển

	25. 
	8320109
	Quản trị báo chí truyền thông (định hướng ứng dụng)
	Các ngành thuộc nhóm ngành Báo chí - Truyền thông. Cụ thể: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành: Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam; Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa nước ngoài; Xã hội học và Nhân học; Thông tin – thư viện, Xuất bản – Phát hành. Cụ thể: Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Hán Nôm, Ngôn ngữ Jrai, Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ H'mong, Ngôn ngữ Chăm, Sáng tác văn học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập, Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin, Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm
+ Các ngành: Văn học, Sư phạm Ngữ Văn,  Ngôn ngữ học, Chính trị học, Quốc tế học, Lịch sử, Triết học, Luật, Khoa học quản lý, Tâm lý học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Kinh tế số, Quan hệ quốc tế, Đạo diễn sân khấu; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình; Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Thiết kế đồ họa, Marketing, Kinh tế chính trị, Lưu trữ học.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học.
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển

	26. 
	8340406
	Quản trị văn phòng (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Quản trị văn phòng.
	- Ngành phù hợp 2 :
+ Ngành thuộc nhóm ngành: Quản trị - Quản lý; Thông tin – Thư viện; Lưu trữ học. Cụ thể: Khoa học quản lý
Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin, Lưu trữ học, Bảo tàng học.
+ Ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước. 

- Ngành phù hợp 3: 
Tất cả các ngành khác.
	 
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2/phù hợp 3 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển

	27. 
	8340406
	Quản trị văn phòng (định hướng ứng dụng)
	Các ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Quản trị văn phòng.
	- Ngành phù hợp 2 :
+ Ngành thuộc nhóm ngành: Quản trị - Quản lý; Thông tin – Thư viện; Lưu trữ học. Cụ thể: Khoa học quản lý
Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin, Lưu trữ học, Bảo tàng học.
+ Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước. 

- Ngành phù hợp 3: 
Tất cả các ngành khác.
	
	- Tốt nghiệp đại học.
- Người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 2/phù hợp 3 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí dự tuyển

	28. 
	8310401
	Tâm lý học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành Xã hội học và Nhân học. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học
+ Các ngành: Công tác xã hội, Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm mẫu giáo, Quản lý giáo dục, Y tế công cộng, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Chính trị học, Quản trị nhân lực, Du lịch, Khoa học quản lý, Luật, Triết học, Tôn giáo học.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	29. 
	8310402
	Tâm lý học lâm sàng (định hướng ứng dụng)
	Các ngành: Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành trong nhóm ngành: Xã hội học và nhân học, Y học. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học, Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền
+ Các ngành: Công tác xã hội, Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Y tế công cộng, Điều dưỡng.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại Khá cần có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác. 
- Người có bằng tốt nghiệp đại học đạt dưới loại Khá thì phải có ít nhất 02 năm công tác trong lĩnh vực thực hành, nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học và tâm lý học lâm sàng.

	30. 
	8229009
	Tôn giáo học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Giáo dục chính trị.
	- Ngành phù hợp 2: 
Các ngành: Tâm lý học, Xã hội học, Gia đình học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Khoa học Quản lý, Hán Nôm, Nhân học, Quản lý Nhà nước, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Văn học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt Nam học, Luật, Ngôn ngữ học, Châu Á học, Báo chí, Trung Quốc học, Du lịch học, Đông Nam Á học, Đông phương học, Nhật Bản học, Văn hóa học, Hàn Quốc học, Quản lý văn hóa
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	31. 
	8229009
	Tôn giáo học (định hướng ứng dụng)
	Các ngành: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Giáo dục chính trị.
	- Ngành phù hợp 2: 
Các ngành: Tâm lý học, Gia đình học, Xã hội học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Khoa học Quản lý, Hán Nôm, Nhân học, Quản lý Nhà nước, Lịch sử, Quan hệ quốc tế,  Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Văn học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt Nam học, Luật, Ngôn ngữ học, Châu Á học, Báo chí, Trung Quốc học, Du lịch học, Đông Nam Á học, Đông phương học, Nhật Bản học, Văn hóa học, Hàn Quốc học, Quản lý văn hóa.

- Ngành phù hợp 3: 
Tất cả các ngành còn lại.
	
	- Tốt nghiệp đại học.

	32. 
	8229001
	Triết học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Triết học, Tôn giáo học.
	- Ngành phù hợp 2: 
+ Các ngành ngoài ngành phù hợp 1 trong nhóm ngành Khác của lĩnh vực Nhân văn. Cụ thể: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học
+ Các ngành: Nhân học, Khoa học quản lý, Chính trị học, Hồ Chí Minh học, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản lý nhà nước, Quản lý công, Giáo dục công dân, Giáo dục Chính trị, Giáo dục học, Quản lý Giáo dục, Xã hội học, Tâm lý học, Lịch sử, Quốc tế học, Quan hệ quốc tế, Châu Á học, Đông phương học, Việt Nam học.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	33. 
	8229040
	Văn hóa học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Văn hoá học, Quản lý văn hóa, Lịch sử, Sư phạm Lịch sử, Triết học, Văn học, Hán Nôm, Ngôn ngữ học, Khoa học quản lý, Nhân học, Chính trị học, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Việt Nam học, Tôn giáo học, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Báo chí học, Bảo tàng học.
	- Ngành phù hợp 2: 
Quốc tế học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Thông tin học, Khoa học thư viện, Tâm lý học, Xã hội học, Công tác xã hội, Quan hệ công chúng, Địa lý, Khoa học phát triển.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	34. 
	8229030
	Văn học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Văn học, Sư phạm ngữ văn
	- Ngành phù hợp 2:
+ Các ngành thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài. Cụ thể: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập
+ Các ngành: Văn hóa học; Ngôn ngữ học; Triết học; Tôn giáo học; Lịch sử, Quản lý văn hóa; Hán Nôm; Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; Sáng tác văn học; Việt Nam học, Châu Á học; Đông phương học; Trung Quốc học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu; Biên kịch sân khấu; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình; Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Báo chí; Truyền thông đại chúng; Truyền thông quốc tế; Quan hệ công chúng.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	35. 
	8310630
	Việt Nam học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành: Việt Nam học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam và ngành Tiếng Việt tại các Trường Đại học ở nước ngoài.
	- Ngành phù hợp 2:
+ Ngành trong nhóm ngành: Khu vực học, Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài, Kinh tế học, Xã hội học và Nhân học, Khoa học giáo dục, Quản trị - Quản lý, Du lịch. Cụ thể: Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ảrập, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế số, Xã hội học, Nhân học, Giáo dục học, Công nghệ giáo dục, Quản lý giáo dục, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
+ Các ngành: Địa lý học, Báo chí, Quản lý tài nguyên và môi trường, Luật, Hán Nôm, Chính trị học, Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

- Ngành phù hợp 3: 
+ Ngành trong nhóm ngành: Tâm lý học, Thông tin - Thư viện, Văn thư – Lưu trữ - Bảo tàng, Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử viễn thông, Các ngành sư phạm tiếng nước ngoài thuộc ngóm ngành Đào tạo giáo viên. Cụ thể: Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Lưu trữ học, Bảo tàng học, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc.
	Đối với các trường hợp ngành phù hợp khác không thuộc danh mục ngành phù hợp 2, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ phù hợp của người dự tuyển với ngành của chương trình đào tạo, và xác định các học phần bổ sung tương ứng, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.
	- Tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học dưới loại Khá phải có có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực dự tuyển  (bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, hoặc bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế được xuất bản bởi nhà xuất bản có chỉ số ISBN)

	36. 
	8310301
	Xã hội học (định hướng nghiên cứu)
	Các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành Xã hội học và Nhân học. Cụ thể: Xã hội học, Nhân học
	- Ngành phù hợp 2: 
+ Các ngành trong nhóm ngành: Công tác xã hội, Quản trị - Quản lý, Tâm lý học, Kinh tế học. Cụ thể: Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế số.
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